TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH PHU THQ Péc 1ap - Tu do - Hanh phiic

Ban an sb: 31/2019/HNGD-ST
Ngay 27/5/2019.
V/v tranh chip vé hon nhén va gia dinh.

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN TiNH PHU THQ

- Thanh phin Hpi dong xét xir so tham gom co:
Thim phdn — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Viét T.
Cdc Héi Tham nhdn dén: Ba Nguyén Thi Tan

Ong Nguyén Ngoc Thing.

- Thw ky phién toa: Ong Nguyén Ngoc Pha - Thu ky Toa an nhan
dan tinh Pha Tho.

- Dgi dién Vign kiém sdt nhén dan tinh Phii Tho tham gia phién toa:
Ba Quach Thi Nhu Hoa - Kiém sat vién.

Ngay 27 thang 5 ndam 2019, tai tru s& Toa an nhan dan tinh Phu Tho
xét xtr so tham cong khai vu an thu 1y sd: 52/2018/TLST — HNGD ngay
18/7/2018 vé tranh chip vé hon nhan va gia dinh.

Theo Quyét dinh dua vu an ra xét xtr s6 26/QDST- HNGPD ngay 02
thang 5 ndm 2019 gifra cac duong su:

Nguyén don: Chi Nguyén Thi D— Sinh nim 1983

Dia chi: To 11A, phuong B, thanh phd C, tinh Phu Tho.

Chi D hién dang lao dong xuit khau tai Pai Loan (ving mdt)

Bi don: Anh Vii Vian T — Sinh ndm 1978 (ving mit)

Dia chi: T6 11A, phudng B, thanh phd C, tinh Pha Tho.

Nguoi c6 quyén lpi va nghia vu lién quan:

1. Ba Nguyén Thi H sinh nim 1951.

Dia chi: Khu 7, x4 E, thanh phd C, tinh Phu Tho.

La me dé ctia chi Nguyén Thi D.

(Chi D, anh T; ba H dé nghi xét xir vang mat).

NOI D VU AN:

Tai don khoi kién va qud trinh gidi quyét vu dn nguyén don la chi
Nguyén Thi D trinh bay: Chi va anh Vii Van T két hon ty nguyén, diang ky tai
UBND phuong B, thanh phé C, tinh Phu Tho ngay 10/10/2005. Sau khi két
hén vo chdng & tai t6 11A, phuong B, thanh phd C, tinh Phu Tho voi gia dinh
anh T. Mau thuin phat sinh ké tir nim 2014, nguyén nhan do anh T nghién
ngap, khong quan tdm dén vo con, anh T c6 thoi gian phai chip hanh an, di cai
tao tai Son La, Lai chau nén vo chéng xa cach. Chi di xuét khau lao dong tur
nam 2014 vo chong sdng ly than va khong ai quan tdm dén ai; chi va anh T



cling khong con lién lac gi véi nhau tir khi chi di xuét khau lao dong. Nay chi
xac dinh tinh cam vo chéng khong con, chi xin dugc ly hon.

Vé con chung: Vo chong c6 hai con chung 1a chau Vii Tién M, sinh ngay
26/10/2007; Chau Vi Thi Tra M sinh ngay 20/9/2010. Hién nay hai chau dang
& cung v6i anh T tai phuong B, thanh phé C. Chi xin dugc nudi dudng hai con
va khong yéu cau anh T cip dudng nudi con.

Vé tai san, cong no, cong sirc déng gép: Chi xac dinh vo chong khong
co tai san chung, khong vay ai, khong ng ai, chi khong cé cong strc dong gép
trong thoi gian sdng chung véi gia dinh nha chong nén khéng yéu cau Toa an
giai quyét.

Hién chi dang lao dong tai nudc ngoai, nén chi dé nghi giai quyét vang
mat.

Tai ban tw khai va qud trinh giai quyét vu dan bi don la anh Vii Van T trinh
bay: Vé thoi gian ngay thang két hon, mau thudn vo chong nhu chi D trinh bay
1a dung. Chi D yéu cau duoc ly hon anh dong y.

Vé con chung: Vo chdng 6 hai con chung 13 chau Vi T M, sinh nim
2007; Chéau Vii Thi Tra M sinh ngay 20/9/2010. Hién nay hai chdu dang & cung
voi anh. Anh chi ly hon anh ¢é nguyén vong duoc nudi hai chdu va khong yéu
cau chi D c4p dudng nudi con chung.

Vé tai san, cong no, cong sirc dong gép: Anh xac dinh khong co tai san
chung, khong vay ng ai, khong no ai, khong cé cong suc dong gop nen khong
yéu cau Toa an giai quyét. Do cong viéc ban anh T dé nghi giai quyét vang mat
anh tai Toa an.

Nguoi ¢é quyén loi nghia vu lién quan ba Nguyén Thi H trinh bay: Ba 1a
me dé cua chi Nguyén Thi D. Dia chi tai khu 7, xa Kim D, thanh phé Viét
Tri, tinh Pha Tho. Chi D di lao dong tai Pai Loan, Trung Quéc tr nam 2014.
Truong hop Toa an giao cho chi D dugc nudi dudng hai chau, ba sé thay chi D
dé cham soc chau M va chau M trong thoi gian chi D & nuée ngoai. Ba nhit tri
nhén céac vin ban t6 tung cua Toa an va thong bdo cho chi D biét. Ba dé nghi
Toda an giai quyét theo quy dinh cua phap luat va giai quyét ving mit ba.

Tai phién toa, dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Pht Tho phét biéu
quan diém vé& viéc tuan theo phap luit cua Hoi dong xét xtr va viée chip hanh
phap luat cia nhitng nguoi tham gia t6 tung, viée thu thap ching ct cua Toa an
da T hanh theo quy dinh cta bo luat té tung dan su. Vé noi D vu 4n, dai dién
Vién kiém sat nhan dan tinh Phu Tho dé nghi hoi déng xét xir: Can ct Diéu 55;
81; 82; 83 Luat hon nhan va gia dinh 2014; khoan 1 Diéu 28; khoan 3 Diéu 35;
biéu 37; khoan 4 Diéu 147 Bo luat tb tung dan sy 2015;

1. V& hén nhan: X chi Nguyén Thi D dugc ly hon anh Vii Van T.

2. V& con chung: Giao chau Vi Tién M — Sinh ngay 26/10/2007 va

chau Vii Tra M - Sinh ngay 20/9/2010 cho anh T truc tiép nudi dudng, chi D
khong phai cap dudng nudi con vi anh T khong yéu cau.

3. V& an phi: D phai chiu 300.000d tién an phi so tham.

4. V& tai san chung cong ng, cong sitc dong gop: Khong co tai san
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chung, khong vay no ai, khong ng ai, khong c6 cong strc dong gdp nén khong xem
xét giai quyeét.

NHAN PINH CUA TOA AN

Sau khi nghién ciru cdc tai liéu chitng cit, ¢é trong ho so vu dn, ¥ kién
ctia dai dién Vién kiém sat nhéan dan tinh Phii Tho,; Hoi déng xét xur nhan dinh
nhu sau:

[1] V& thu tuc t6 tung:

Chi D xin ly hon anh T, cin c Cong vin sd 447/A08-P5 ngay
12/9/2018 ciia Cuc xuat nhap canh Bo Cong an cho thay chi D da xuit canh
tor ngay 01/9/2016 va chua c6 thong tin nhap canh tré lai Viét Nam. Vu an
thudc thAm quyén cua Toa an nhan dan tinh Phu Tho theo quy dinh tai khoan
3 Piéu 35; Pidu 37 ciia BO luat t tung dan sy nam 2015.

Chi D, anh T, ba Hoa déu c6 don xin xét xir Véng mit. Can ct Piéu
238 ciia Bo luat to tung dan sy Hoi dong xét xir giai quyét vang mit cac
duong su.

[2] Vé ndi D:

2.1. V& hon nhéan: Chi D va anh T két hon ty nguyén, 13 hon nhan hop
phap. Mau thuin vo chong phat sinh tir nim 2014; ké tir ndm 2014 khi chi D
di xuét khau lao dong tai Pai Loan gitta chi D va anh T khong con lién lac voi
nhau, khong ai quan tim dén ai. X4c dinh tinh cam vo chong khong con chi D
va anh T thuan tinh ly hon. Xét thdy: Chi D va anh T that su tu nguyén ly hon
nén Hoi dong xét xtr chip nhan cho chi D va anh T ly hon.

2.2. V& con chung: Vo chdng c6 hai con chung 1a chau Vii T M, sinh
ngay 26/10/2007 va chau Vi Thi Tra M sinh ngay 20/9/2010. Hién hai chéau
dang & cung v6i anh T. Sau khi ly hon chi D, anh T déu xin duogc truc tiép
nudi dudng ca hai con chung. Xét thdy: Hién nay chi D dang lao dong ¢ nuéc
ngoai nén khong thé truc tiép nudi dudng con chung duoc; mit khac, chau M
va chau M déu ¢6 nguyén vong duoc & voi anh T. Pé dam bao quyén loi vé
moi mit ciia hai chau nén s& giao chau M va chau M cho anh T truc tiép trong
nom, cham soc, nudi dudng, gido duc theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 81 cua
Luat hon nhan gia dinh cho dén khi hai chau truéng thanh. Chi D khong phai
cap dudng nudi con vi anh T khong yéu cau.

2.3. Vé tai san, cong no, cong sirc déng gép: Chi D va anh T déu xéc
dinh khong c6, khong yéu cau Toa an giai quyét nén khong xem xét.

[3]. V& an phi so tham: Chi D phai chiu an phi ly hon so tham theo
quy dinh cta phap luat.

Vi cac lé trén,

QUYET PINH:

Ap dung Diéu 51, Diéu 55, Biéu 81, Diéu 82, Diéu 83 Luit hén nhan
va gia dinh nam 2014. Piém a khoan 1 DPiéu 37; khoan 4 biéu 147 cla Bo
ludt t6 tung dan su. Diém a khoan 5 Diéu 27 Nghi quyét s
326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 caa Uy ban Thudng vu Qudc hoi
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quy dinh vé an phi, 1& phi Toa an.

[1] V& hon nhan: Xir cho chi Nguyén Thi D dugc ly hén anh Vii Vin T.

[2] V& con chung: Giao cho anh Vii Van T tryc tiép trong nom, chim
soc, nudi dudng, gido duc chau Vi Tién M — Sinh ngay 26/10/2007 va chau
Vii Tra M - Sinh ngay 20/9/2010 cho dén khi hai chau truéng thanh. Chi D
khong phai cap dudng nudi con vi anh T khong yéu cau. Chi D cd quyén,
nghia vu thaim nom con chung ma khong ai dugc can tro.

[3] V& tai san chung: Chi D, anh T déu xac dinh vo chdng khéng co,
khong yéu cau nén khong xem xét giai quyét.

[4] V& an phi so thAm: Chj Nguyén Thi D phai chiu 300.000d (Ba trim
nghin dong) nhung dugc trir vao sd tién 300.000d (Ba traim nghin dong) do ba
Phung Thi Thyc da ndp thay theo bién lai thu tién tam (mg an phi, 1é phi Toa
an s6 009920 ngay 16/7/2018 caa Cuc thi hanh an dan sy tinh Phu Tho. Chi D
da nop di an phi so tham ly hon.

Chi D vang mit c¢6 quyén khang cao ban 4n trong thoi han 01 thang;
anh T va ba Hoa vang mit c6 quyén khang c4o ban 4n trong thdi han 15 ngay
ké tir ngay ban an duogc tong dat hodc dugc niém yét hop 18 theo quy dinh cia
phap luat t6 tung dan su.

Truong hop ban an, quyét dinh dwgc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2
Luat thi hanh an dan sy thi nguoi dugce thi hanh an, nguoi phai thi hanh an
dan sy c¢6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tw nguyén
thi hanh 4n hoac bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai diéu 6, 7, 7ava 9
Luat Thi hanh 4n dan sy, thoi hi€u thi hanh an duoc thuc hién theo quy dinh
tai diéu 30 Luét Thi hanh &n dén su.

Cac Hoi tham nhan dan Tham phan — Chii toa phién toa
Nguyén Thi Tan Nguyén Ngoc Thing Nguyén Viét Tién






	NHÂN DANH 

	NỘI D VỤ ÁN:

	Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là chị Nguyễn Thị D trình bày: Chị và anh Vũ Văn T kết hôn tựnguyện, đăng ký tại UBND phường B, thành phố C, tỉnh Phú Thọ ngày 10/10/2005. Sau khi kết hôn vợ chồng ở tại tổ 11A, phường B, thành phố C, tỉnh Phú Thọ với gia đình anh T. Mâu thuẫn phát sinh kể từ năm 2014, nguyên nhân do anh T nghiện ngập, không quan tâm đến vợ con, anh T có thời gian phải chấp hành án, đi cải tạo tại Sơn La, Lai châu nên vợ chồng xa cách. Chị đi xuất khẩu lao động từ năm 2014 vợ chồng sống ly thân và không ai quan tâm đến ai; chị và anh T cũng không còn liên lạc gì với nhau từ khi chị đi xuất khẩu lao động. Nay chị xác định tình cảm vợ chồng không còn, chị xin được ly hôn.

	Về con chung: Vợ chồng có hai con chung là cháu Vũ Tiến M, sinh ngày 26/10/2007; Cháu Vũ Thị Trà M  sinh ngày 20/9/2010.Hiện nay hai cháu đang ở cùng với anh T tại phường B, thành phố C. Chị xin được nuôi dưỡng hai con và không yêu cầu anh T cấp dưỡng nuôi con.

	3. Về án phí: D phải chịu 300.000đ tiền án phí sơ thẩm.

	4. Về tài sản chung công nợ, công sức đóng góp: Không có tài sản chung, không vay nợ ai, không nợ ai, không có công sức óng góp nên không xem xét giải quyết. 

	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

	Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ, có trong hồ sơ vụ án, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;Hội đồng xét xử nhận định như sau:

	[1] Về thủ tục tố tụng: 

	Chị D xin ly hôn anh T, căn cứ Công văn số 447/A08-P5 ngày 12/9/2018 của Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an cho thấy chị D đãxuất cảnh từ ngày 01/9/2016 và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại Việt Nam. Vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ theo quy định tại khoản 3 Điều 35; Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

	Chị D, anh T, bà Hòa đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử giải quyt vắng mặt các đương sự.

	[2] Về nội D:

	2.1. Về hôn nhân: Chị D và anh T kết hôn tự nguyện, là hôn nhân hợp pháp. Mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ năm 2014; kể t năm 2014 khi chị D đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan giữa chị D và anh T không còn liên lạc với nhau, không ai quan tâm đến ai. Xác định tình cảm vợ chồng không còn chị D và anh T thuận tình ly hôn. Xét thấy: Chị D và anh T thật sự tự nguyện ly hôn nên Hội đồng xét xử chấp nhận cho chị D và anh T ly hôn.

	2.2. Về con chung: Vợ chồng có hai con chung là cháu Vũ T M, sinh ngày 26/10/2007 và cháu Vũ Thị Trà M sinh ngày 20/9/200. Hiện hai cháu đang ở cùng với anh T. Sau khi ly hôn chị D, anh T đều xin được trực tiếp nuôi dưỡng cả hai con chung. Xét thấy: Hiện nay chị D đang lao động ở nước ngoài nên không thể trực tiếp nuôi dưỡng con chung được; mặt khác, cháu M và cháu M đều có nguyện vọng được ở với anh T. Để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của hai cháu nên sẽ giao cháu M và cháu M cho anh T trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật hôn nhân gia đình cho đến khi hai cháu trưởng thành. Chị D không phải cấp dưỡng nuôi con vì anh T không yêu cầu. 


